ÔN TẬP VẬT LÝ 6 

(từ ngày 02/03/2020 đến 06/03/2020)

I/ Trắc nghiệm: Chọn ý đúng nhất trong các câu sau đây:

Câu 1: Ròng rọc động là một trong những máy cơ đơn giản, giúp thực hiện công việc được dễ dàng hơn. Dùng ròng rọc động ta được lợi gì?

A. Lợi về cường độ lực.             C. Lợi về hướng của lực.

B. Lợi về đường đi.                    D. Lợi cả về lực và đường đi.

Câu 2: Hơ nóng chiếc vòng kim loại trên ngọn lửa đèn cồn. Sau một thời gian hiện tượng gì xảy ra?

A. Khối lượng của chiếc vòng tăng.

B. Trọng lượng của chiếc vòng tăng

C. Thể tích của chiếc vòng tăng.

D. Cả trọng lượng và thể tích của chiếc vòng đều tăng.

Câu 3: Khi xây cầu, thông thường một đầu cầu người ta cho gối lên các con lăn. Hãy giải thích cách làm đó:

A. Để dễ dàng tu sửa cầu.                             C. Để tạo thẩm mĩ.

B. Để tránh tác hại của sự dãn nở vì nhiệt.      D. Vì cả ba lí do trên.

Câu 4: Khi nhiệt độ thay đổi, các trụ bê tông cốt thép không bị nứt vì:

A. Bê tông và thép không bị nở vì nhiệt.           C. Bê tông nở vì nhiệt ít hơn thép.

B. Bê tông nở vì nhiệt ít hơn thép.                   D. Bê tông và thép nở vì nhiệt như nhau.

Câu 5: Hai cốc thủy tinh chồng lên nhau bị khít lại, muốn tách rời hai cốc ra, ta làm cách nào trong các cách sau:

A. Ngâm cốc dưới vào nước nóng,cốc trên vào nước lạnh.

B. Ngâm cả hai cốc vào nước nóng.

C. Ngâm cốc dưới vào nước lạnh, cốc trên vào nước nóng.

D. Ngâm cả hai cốc vào nước lạnh.

Câu 6: Băng kép hoạt động dựa trên hiện tượng:

A. Chất rắn nở ra khi nóng lên.                 C. Chất rắn co dãn vì nhiệt ít hơn chất lỏng.

B. Chất rắn co lại khi lạnh đi.                   D. Các chất rắn khác nhau co dãn vì nhiệt khác nhau.
Câu 7: Tại sao khi đặt đường ray xe lửa, người ta phải để hở một khe hở chỗ tiếp nối hai đầu thanh ray?

A. Để dễ lắp đặt thanh ray.

B. Để tiết kiệm nguyên liệu.

C. Để ngăn cản sự dãn nở vì nhiệt của thanh ray.

D. Để khi nhiệt độ tăng thanh ray có thể dãn nở mà không bị ngăn cản.

Câu : 8Tháp Épphen ở Pari về mùa nào sẽ cao hơn 10cm?

A. Mùa đông        B. Mùa hè                        C. Mùa thu

II/ Tự luận: 
Câu 1: Khi nung nóng một lượng chất rắn thì khối lượng riêng của nó tăng hay giảm? Tại sao?

Câu 2: Tại sao khi rót nước nóng vào cốc thủy tinh dày thì cốc dễ vỡ hơn là khi rót nước nóng vào cốc thuỷ tinh mỏng.

Câu 3: Trong nồi cơm điện,để cơm không bị cháy người ta dùng thiết bị nào? Nêu cấu tao của thiết bị đó. Tại sao khi đốt nóng hay làm lạnh thiết bị đó lại bị cong lại?

Câu 4: Khi nhiệt độ tăng thêm 10C thì độ dài của một dây đồng dài 1m tăng thêm 0,015mm. Nếu tăng độ dài do nở vì nhiệt tỉ lệ với độ dài ban đầu và độ tăng nhiệt độ của vật thì một dây điện bằng đồng dài 50m ở nhiệt độ 200C sẽ tăng thêm bao nhiêu m?

Chúc các em học tốt và nhiều sức khỏe!

